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PHẦN I (4 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Bài 1. Số 35 đọc là: (0,5 điểm)
A. Ba mươi năm



C. Ba mươi lăm


B. Ba và năm



D. Năm mươi ba


Bài 2. Số 45 là tổng của phép tính nào trong các phép tính sau:  (0,5 điểm)
         A. 53 - 8               B. 65 - 20              C.  9 + 46             D. 26 + 19
Bài 3. 36 kg – 18 kg ......  36 dm – 18 dm . Dấu điền vào chỗ chấm là:   (0,5 điểm)
             A. >                    B. <                      C.  =                   D. Không có dấu nào
Bài 4. Các số: 25, 52, 37, 92,  19, 48 được sắp xếp theo thứ tự lớn dần là: (0,5 điểm)
A. 19, 25, 48, 37, 52, 92


C. 92, 52, 48, 37, 25, 19

B. 19, 25, 37, 48, 52, 92


D. 25, 19, 37, 52, 48, 92 
Bài 5. Lớp 2A có 19 học sinh nam và 23 học sinh nữ. Lớp 2A có …. học sinh.  Số cần điền vào chỗ chấm là:  (0,5 điểm)

A. 32





C. 42


B. 36





D. 52
Bài 6.  (1 điểm)
 a)  Số hình tứ  giác có trong hình bên là:

	A.  2
	B.  3
	C.  4


b)  Ba điểm thẳng hàng trong hình bên là:

	A.    A, B, E
	B.    E, G, D 

	C.    B, C, G
	D.    D, C, A


Bài 7. Từ 12 giờ đêm hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau có …. giờ. Số cần điền vào chỗ chấm là:  ( 0,5 điểm)
A. 6



B. 18



C. 6 



D. 5
PHẦN 2. (6 điểm)


Bài 1. Đặt tính rồi tính:  (2 điểm)
	    45 + 27
	     6 + 54
	    100 - 49
	      80 - 36

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 2. Tìm x:  (1 điểm)                                                                                              

	a) x + 26  = 42 
	
	b)  x - 35 = 51

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 3. Anh nặng 45kg, anh nặng hơn em 18kg. Hỏi em cân nặng bao nhiêu ki- lô- gam? (1,5 điểm)
      Bài giải

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 4. Viết 1 phép trừ có số bị trừ bằng hiệu  (0,5điểm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 5. Xe buýt nghỉ chạy lúc 21 giờ. Hỏi lúc 11 giờ đêm có còn chiếc xe buýt nào chạy không? Vì sao ? (1điểm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


A





DA





C





B





EA





GA








